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20 20CT003A Hoàng Thị Thương 30/10/1993 8.0 6.5 7.5 Đạt

14 20CT008A Trần Tuệ Minh 15/06/1984 8.5 8.0 7.0 Đạt

12 20CT011A Lê Văn Lượng 28/09/1980 7.5 7.0 7.5 Đạt

16 20CT012A Nguyễn Văn Phong 02/02/1983 8.5 8.0 7.5 Đạt

3 20CT013A Lê Thị Ngọc Chinh 11/10/2004 8.0 4.0 0.0 Không đạt Thi lại

24 20CT014A Vũ Hoàng Trúc 10/07/2002 6.5 4.5 6.0 Đạt

4 20CT015A Hoàng Mạnh Cường 23/03/1995 8.5 7.5 8.0 Đạt

13 20CT016A Nguyễn Trúc Thủy Mi 04/09/2002 8.0 3.5 6.5 Đạt

1 20CT017A Đoàn Thị Anh 10/03/1986 6.5 8.0 7.5 Đạt

6 20CT020A Đặng Đề Đô 08/11/1977 8.0 5.5 5.5 Đạt

22 20CT030A Lê Đức Tín 01/10/1994 8.0 7.5 7.5 Đạt

21 20CT043A Huỳnh Thị Thủy 08/08/1983 6.5 7.5 6.5 Đạt

23 21CT002A Đào Ngân Triều 15/03/2000 6.5 8.0 7.5 Đạt

2 21CT005A Nguyễn Phương Chi 06/1/1988 8.5 8.0 8.0 Đạt

5 21CT007A Nguyễn Quốc Đạt 18/06/1995 7.0 6.0 6.5 Đạt

7 21CT009A Lưu Trung Hiền 31/07/1984 7.0 7.0 8.0 Đạt

18 21CT015A Phạm Thị Then 16/11/1994 8.0 7.0 7.0 Đạt

19 21CT017A Đoàn Nhật Thi 06/11/1984 8.5 7.0 7.5 Đạt

15 21CT021A Lê Công Nhàn 02/01/1985 8.5 7.0 7.5 Đạt

11 21CT023A Lưu Hoàng Long 14/09/1986 8.5 5.0 7.5 Đạt

8 21CT025A Cao Thi Thu Hiền 04/11/1998 6.5 8.0 7.0 Đạt

17 21CT026A Hoàng Minh Quân 25/01/2002 6.0 6.0 7.0 Đạt

9 21CT053A Bùi Thị Mỹ Hồng 15/07/1982 7.0 7.0 7.5 Đạt

10 21CT057A Phan Ngọc Khuê 14/11/1980 7.0 7.0 7.5 Đạt
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